
Phiếu bài tập toán lớp 1 · Chương 6 · Bài 5

Cộng trong phạm vi 20: chọn cách
nghĩ
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Con tự chọn cách nghĩ: gom cho đủ 10 ở số trước hay số sau đều được, miễn là đúng.
Đọc to từng yêu cầu và đọc chậm câu chuyện ở bài cuối. Cho con vẽ chấm ra nháp khi cần.

1 Điền số vào ô trống.
Hai bên dấu = phải bằng nhau.

7 + 5 = 10 + 5 + 9 = 10 +

+ 6 = 10 + 1 6 + 9 = + 10
2 Phép tính đúng hay sai? Khoanh Đúng hoặc Sai.

4 + 8 = 14 Đúng Sai

6 + 6 = 12 Đúng Sai

4 + 9 = 6 + 7 Đúng Sai

8 + 5 = 6 + 5 Đúng Sai

3 Tính từng thẻ rồi viết các số từ bé đến lớn.

7 + 6 10 + 9 6 + 9 8 + 9 9 + 5

Kết quả:

Từ bé đến lớn: , , , ,
4 Nghe bố mẹ đọc, khoanh phép tính hợp với câu chuyện rồi viết kết quả.

Bố mẹ đọc: Dưới ao có 8 con vịt. Có thêm 6 con vịt bơi tới. Dưới ao có tất cả bao nhiêu con vịt?

Khoanh phép tính hợp với câu chuyện:

Dưới ao có tất cả con vịt.
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Điền số vào ô trống.

7 + 5 = 10 + 2 5 + 9 = 10 + 4

5 + 6 = 10 + 1 6 + 9 = 5 + 10
Khi con làm sai: Con điền sai: vẽ chấm của bên không có ô trống vào hai khung mười ô. Chuyển chấm cho đến khi
một khung có đúng số đã biết ở bên kia (thường là 10), rồi đếm số chấm ở khung còn lại, đó là số cần điền.

2 Phép tính đúng hay sai? Khoanh Đúng hoặc Sai.

4 + 8 = 14 Đúng Sai

6 + 6 = 12 Đúng Sai

4 + 9 = 6 + 7 Đúng Sai

8 + 5 = 6 + 5 Đúng Sai

Khi con làm sai: Con khoanh sai: cùng con tính số của từng bên, viết ra rồi đặt cạnh nhau và đọc, ví dụ “Bên trái
14, bên phải 15”. Hai số khác nhau thì phép tính sai.

3 Tính từng thẻ rồi viết các số từ bé đến lớn.

7 + 6 10 + 9 6 + 9 8 + 9 9 + 5

Kết quả: 13 19 15 17 14
Từ bé đến lớn: 13 , 14 , 15 , 17 , 19

Khi con làm sai: Con xếp sai: xem lại số con viết dưới từng thẻ, tính lại thẻ nào sai. Sau đó đọc to các số theo thứ
tự con đã viết để con tự nghe ra chỗ chưa đúng.

4 Nghe bố mẹ đọc, khoanh phép tính hợp với câu chuyện rồi viết kết quả.

Bố mẹ đọc: Dưới ao có 8 con vịt. Có thêm 6 con vịt bơi tới. Dưới ao có tất cả bao nhiêu con vịt?

Khoanh phép tính hợp với câu chuyện:

Dưới ao có tất cả 14 con vịt.

Khi con làm sai: Con khoanh phép trừ hay khoanh nhầm số: chỉ vào hai nhóm trong hình, hỏi con “Cần tìm cả
nhóm hay một phần?”. Câu chuyện hỏi gộp cả hai nhóm nên làm phép cộng: số vịt lúc đầu cộng số vịt bơi tới. Con
viết sai kết quả: gom cho đủ 10 rồi đếm phần còn lại.

© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.

8 − 6 8 + 6 8 + 7


